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PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC 
THỪA PHÁT LẠI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP
[bookmark: _GoBack](Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

I.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Mã  TTHC
	Lĩnh vực
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí (nếu có)
	Mức dịch vụ công trực tuyến
	Tên VBQPPL là căn cứ sửa đổi, bổ sung

	1. 
	Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại
	1.008925

	Thừa phát lại
	07 ngày làm việc
	- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Tư pháp.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
	Không quy định
	Trực tuyến toàn trình
	Thông tư số     03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

	2. 
	Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại 
	1.008926
	Thừa phát lại
	05 ngày làm việc
	- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Tư pháp.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
	Không quy định
	Trực tuyến toàn trình
	Thông tư số     03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

	3. 
	Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại
	1.008927
	Thừa phát lại
	
	- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Tư pháp.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
	Không quy định
	Trực tuyến một phần
	Thông tư số     03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

	4. 
	Cấp lại Thẻ Thừa phát lại
	1.008928
	Thừa phát lại
	07 ngày làm việc
	- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Tư pháp.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
	Không quy định
	Trực tuyến một phần
	Thông tư số     03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

	5. 
	Thành lập Văn phòng Thừa phát lại
	1.008929
	Thừa phát lại
	40 ngày (Sở Tư pháp 20 ngày, UBND tỉnh 20 ngày)
	- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND tỉnh.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
	1.000.000
	Trực tuyến toàn trình
	Thông tư số     03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

	6. 
	Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại
	1.008930
	Thừa phát lại
	10 ngày
	- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Tư pháp.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
	Không quy định
	Trực tuyến một phần
	Thông tư số     03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

	7. 
	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại
	1.008931
	Thừa phát lại
	- 3 ngày làm việc đối với trường hợp thay đổi Trưởng văn phòng
- 07 ngày làm việc đối với các trường hợp thay đổi khác
	- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Tư pháp.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
	500.000
	Trực tuyến toàn trình
	Thông tư số     03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

	8. 
	Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại
	1.008932
	Thừa phát lại
	30 ngày (Sở tư pháp 15 ngày, UBND tỉnh 15 ngày)
	- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND tỉnh.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
	Không quy định
	Trực tuyến toàn trình
	Thông tư số     03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

	9. 
	Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại
	1.008933
	Thừa phát lại
	07 ngày làm việc
	- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Tư pháp.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
	Không quy định
	Trực tuyến toàn trình
	Thông tư số     03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

	10. 
	Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại
	1.008934

	Thừa phát lại
	30 ngày (Sở tư pháp 15 ngày, UBND tỉnh 15 ngày)
	- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND tỉnh.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
	Không quy định
	Trực tuyến toàn trình
	Thông tư số     03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

	11. 
	Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại
	1.008935
	Thừa phát lại
	07 ngày làm việc
	- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Tư pháp.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
	500.000 đối với thay đổi nội dung đăng ký hoạt động do sắp nhập Văn phòng Thừa phát lại
	Trực tuyến một phần
	Thông tư số     03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

	12. 
	Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại
	1.008936
	Thừa phát lại
	30 ngày (Sở tư pháp 15 ngày, UBND tỉnh 15 ngày)
	- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND tỉnh.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
	Không quy định
	Trực tuyến toàn trình
	Thông tư số     03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

	13. 
	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại
	1.008937

	Thừa phát lại
	07 ngày làm việc
	- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Tư pháp.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
	500.000
	Trực tuyến một phần
	Thông tư số     03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp


II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN: Không có.
III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ: Không có.
